Bài 9. Cách AI thực hiện một số chức năng cơ bản.
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 8
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 8.C1.1. Mô tả được ở mức đơn giản cách AI thực hiện một số chức năng cơ bản như “đọc”, “nghe”, “nhìn” (ví dụ: để “nghe”, AI thu âm thanh, chuyển giọng nói thành văn bản rồi phân tích để hiểu nội dung; để “nhìn”, AI phân tích các đặc điểm trong hình ảnh và so sánh với dữ liệu đã học).
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Mô tả được ở mức đơn giản cách AI thực hiện chức năng “nghe” (thu âm qua mic  chuyển giọng nói thành văn bản  phân tích nội dung).
· Trình bày được ở mức đơn giản cách AI thực hiện chức năng “nhìn” (thu nhận ánh sáng qua camera  số hóa thành pixel  trích xuất đặc điểm  so sánh với dữ liệu mẫu đã học).
· Nêu được cách AI thực hiện chức năng “đọc” dựa trên sự kết hợp giữa nhận dạng mặt chữ (OCR) và hiểu ngữ cảnh ngôn ngữ (NLP).
· Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm độ chính xác của AI khi có tác động từ các yếu tố môi trường vật lý (nhiễu âm thanh, hình ảnh bị che khuất hoặc thiếu sáng) qua thực nghiệm.
· Vận dụng được kiến thức về cơ chế tiếp nhận và số hóa thông tin của AI để đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng thu nhận tín hiệu trong các ứng dụng học tập và đời sống thường ngày.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn trọng, chính xác và tư duy khoa học khách quan khi cung cấp dữ liệu đầu vào cho máy tính; khắc phục ngộ nhận cho rằng AI có tri giác hay cảm xúc sinh học như con người.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên chuẩn bị:
· Bộ Slide trình chiếu bài giảng Bài 9 (34 slides) với hệ thống hình ảnh động, sơ đồ luồng và infographic trực quan.
· Máy tính giáo viên có kết nối Internet, máy chiếu hoặc màn hình tương tác, hệ thống loa lớp học, microphone.
· Thiết lập sẵn công cụ thực nghiệm trên trình duyệt: Google Docs (Voice Typing) và mô hình nhận diện Teachable Machine (hoặc Google Lens).
1. Học sinh chuẩn bị:
· Sách giáo khoa/Vở ghi bài môn Giáo dục Trí tuệ nhân tạo 8.
· Đồ dùng học tập cá nhân (bút bi, thước kẻ, sách bài tập).
· Máy tính hoặc điện thoại thông minh/máy tính bảng kết nối mạng Internet tại phòng thực hành (1 thiết bị/nhóm).

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X41eadbae7663f33fd1cb8eebb60a9d87a7b0fe7]1. Hoạt động 1: Mở đầu và Khám phá cơ chế “Nghe - Nhìn - Đọc” của AI (15 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Mô tả được ở mức đơn giản cách AI thực hiện chức năng “nghe” (thu âm qua mic  chuyển giọng nói thành văn bản  phân tích nội dung).
· Trình bày được ở mức đơn giản cách AI thực hiện chức năng “nhìn” (thu nhận ánh sáng qua camera  số hóa thành pixel  trích xuất đặc điểm  so sánh dữ liệu đã học).
· Nêu được cách AI thực hiện chức năng “đọc” (nhận diện mặt chữ số hóa kết hợp hiểu ngữ cảnh).
· Nắm vững các bước thực hiện thử nghiệm đối chứng để kiểm tra ảnh hưởng của tín hiệu vật lý lên hệ thống AI.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Giáo viên giảng giải và cung cấp kiến thức nền tảng (11 phút):
· GV trình chiếu Slide 1 - 2: Đặt vấn đề so sánh giữa các giác quan con người (mắt, tai, não) với máy tính (bảng mạch, mã nhị phân vô tri).
· GV tích hợp kiến thức môn KHTN 8 (Bài 13 - Âm thanh) giảng Slide 3 - 5:
· Âm thanh là sóng cơ học  Microphone đóng vai trò như màng nhĩ, chuyển sóng âm thành dao động điện  Dữ liệu số.
· Chốt 3 bước chức năng “Nghe”: (1) Thu âm  (2) Chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text)  (3) Phân tích ngữ nghĩa để phản hồi.
· GV tích hợp kiến thức môn KHTN 8 (Bài 16 - Ánh sáng và Thị giác) giảng Slide 6 - 9:
· Mắt thấy vật nhờ ánh sáng phản xạ; Camera thu ánh sáng qua thấu kính, cảm biến chuyển thành ma trận điểm ảnh (Pixel) với các giá trị số RGB.
· AI không nhìn cảm tính mà quét các đặc trưng toán học: đường viền, góc cạnh, màu sắc, tỉ lệ.
· Cơ chế nhận diện: Bóc tách đặc điểm  So khớp với “Ký ức số” (tập dữ liệu đã học)  Đưa ra kết luận theo xác suất tin cậy (%).
· GV giảng Slide 10 - 11: Chức năng “Đọc” là sự kết hợp giữa nhận dạng ký tự quang học (OCR) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Đúc kết bản chất: AI chuyển thế giới vật lý thành dữ liệu số để xử lý.
· Bước 2: Giao nhiệm vụ học tập cho học sinh (4 phút):
· GV chiếu Slide 12 - 13, giải thích và giao nhiệm vụ trải nghiệm đối chứng:
NHIỆM VỤ TRẢI NGHIỆM: “MẮT THẦN VÀ TAI THÍNH CỦA AI”
1. Nhiệm vụ 1: Thử thách thị giác máy tính (AI “Nhìn”)
- Bước 1: Đặt một đồ vật (cây bút bi hoặc quyển sách) vuông góc, thẳng hướng trước camera công cụ nhận diện. Quan sát và ghi lại độ tin cậy (tỉ lệ %).
- Bước 2: Dùng tay che bớt 50% đồ vật hoặc xoay nghiêng một góc . Quan sát sự thay đổi của tỉ lệ % nhận diện.
2. Nhiệm vụ 2: Thử thách thính giác máy tính (AI “Nghe”)
- Bước 1: Bật tính năng Voice Typing (Nhập liệu bằng giọng nói). Đọc to, rõ ràng câu: “Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ con người học tập”. Quan sát văn bản xuất hiện.
- Bước 2: Nói thì thầm câu trên hoặc nhờ bạn bên cạnh tạo tiếng gõ bàn/ồn ào liên tục khi đọc. Quan sát kết quả chuyển văn bản.
3. Sản phẩm: Hoàn thành bảng ghi nhận kết quả:
	Phép thử nghiệm
	Trạng thái bình thường
	Khi có cản trở (Che/Nghiêng/Ồn)
	Nhận xét ban đầu

	Nhận diện hình ảnh
	
	
	

	Chuyển đổi giọng nói
	
	
	



[bookmark: X31cf437e4acc9830f885e5ed0ac89c59faaac37]2. Hoạt động 2: Tự chủ thực nghiệm “Mắt thần và Tai thính” (7 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Thực hiện chính xác quy trình thử nghiệm chức năng “nhìn” và “nghe” của AI trên phần mềm.
· Quan sát, đo lường và ghi nhận trung thực sự biến động về độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu đầu ra khi điều kiện vật lý thay đổi.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức tổ chức: Học sinh làm việc theo cặp đôi (hoặc nhóm 3 - 4 học sinh tại một máy trạm thực hành).
· Học sinh tự chủ thực hiện:
· Các nhóm truy cập công cụ nhận diện hình ảnh và mở trang tài liệu văn bản hỗ trợ Voice Typing.
· Phân công nhiệm vụ: 1 bạn làm mẫu cử chỉ/phát âm, 1 bạn tạo tình huống cản trở (che đồ vật, tạo tạp âm), 1 bạn quan sát màn hình và ghi chép số liệu vào phiếu/vở.
· Dự kiến tình huống & Hỗ trợ của giáo viên:
· Tình huống 1: Phòng học quá ồn làm công cụ thu âm bắt sai từ ngay ở trạng thái bình thường  GV nhắc các nhóm điều chỉnh âm lượng giọng nói vừa đủ gần micro, quản lý tiếng ồn chung.
· Tình huống 2: Camera bị lóa sáng do ánh đèn tuýp làm ảnh mất nét  GV hướng dẫn HS chỉnh lại góc đặt đồ vật để tránh góc phản quang trực tiếp.
· GV liên tục di chuyển giữa các nhóm, quan sát thao tác kỹ thuật, nhắc nhở HS ghi nhận đúng số liệu hiển thị thực tế trên màn hình, không tự suy đoán.

[bookmark: X7051d8336c78c00e1e193b6f260463620c33f44]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận giải mã cơ chế AI (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Báo cáo và so sánh kết quả thực nghiệm giữa trạng thái bình thường và khi có yếu tố cản trở.
· Khai thác “dư địa” của dữ liệu thu thập được để giải thích bản chất toán học/vật lý của AI: AI nhận diện bằng đặc trưng số hóa chứ không hiểu bằng ý thức.
· Vận dụng tư duy phản biện để trả lời các câu hỏi tình huống thực tế và câu hỏi đánh giá.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Nội dung và hình thức báo cáo:
· GV gọi đại diện 2 cặp/nhóm báo cáo kết quả ghi nhận từ bảng thử nghiệm.
· HS đối chiếu bảng chuẩn ở Slide 13: Ở điều kiện chuẩn, AI nhận diện bút đạt >90%, nhận diện giọng nói chính xác 100%. Khi bị che/nghiêng, độ nhận diện giảm xuống dưới 60% hoặc báo sai; khi có tiếng ồn, văn bản bị sai lệch chữ hoặc ngắt quãng.
· Khai thác “dư địa” và thảo luận chuyên sâu (Slide 14 - 15, 18):
· GV nêu vấn đề tư duy bậc cao: “Tại sao mắt người nhìn cây bút bị che mất đầu ngòi vẫn nhận ra 100% là cây bút, trong khi AI lại tụt độ tin cậy xuống mức phân vân, thậm chí đoán sai?”
· HS thảo luận cặp đôi và đưa ra suy luận. GV dẫn dắt Slide 14: AI không có ý thức tổng quan, nó phân tích ma trận điểm ảnh để bóc tách các đặc điểm biên độ, đường nét hình học. Khi che mất ngòi bút, các đặc trưng cấu trúc toán học bị khuyết thiếu  Mất cơ sở so khớp dữ liệu mẫu.
· GV đặt tiếp câu hỏi: “Về mặt vật lý học, tiếng ồn xung quanh đã làm gì âm thanh giọng nói của chúng ta khiến AI gõ sai chữ?”
· GV chiếu Slide 15: Phân tích đồ thị sóng âm. Âm thanh sạch có dạng sóng tuần hoàn rõ biên độ; tiếng ồn đè lên làm biến dạng sóng âm, tín hiệu điện đầu vào bị nhiễu  Dữ liệu số bị méo  AI tách sai âm tiết.
· Tương tác đánh giá nhanh (Slide 19 - 32):
· GV tổ chức cho HS trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống:
· Câu hỏi trắc nghiệm (Slide 19, 21, 23, 25): Củng cố thiết bị thu nhận (Micro), tín hiệu quang học (ánh sáng phản xạ) và quy trình 3 bước của chức năng Nghe.
· Câu hỏi tình huống (Slide 31 - 32): “Bạn Nam dùng điện thoại quét biển báo tiếng Anh bị lỗi dịch, hãy chỉ ra 2 nguyên nhân vật lý và cách khắc phục?”  HS phân tích nguyên nhân do ánh sáng (thiếu sáng, chói lóa) hoặc ảnh bị rung nhòe; đề xuất bật flash và giữ chắc tay để lấy nét.

[bookmark: X6cfee08d0d5a543ca07f87f02a3e18531260740]4. Hoạt động 4: Đúc kết kiến thức cốt lõi và Vận dụng thực tiễn (11 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức bài học theo chuẩn yêu cầu cần đạt.
· Phân tích và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh.
· Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống gia đình và các môn học khác thông qua nhiệm vụ giao về nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và phân tích kết quả nhiệm vụ:
· GV nhận xét tinh thần thực hành, sự trung thực trong ghi chép số liệu và sự tham gia thảo luận của các nhóm.
· Phân tích đánh giá: Các nhóm đều đã thành công trong việc tạo ra tình huống nhiễu để thấy được giới hạn của AI, qua đó làm sáng tỏ bản chất xử lý tín hiệu số.
· Chốt kiến thức bài học và yêu cầu ghi vở (Slide 16 - 17):
· GV chuẩn hóa kiến thức cốt lõi theo khung ghi nhớ, yêu cầu học sinh ghi chép vào vở:
0. Bản chất chung: AI không có tri giác sinh học. Muốn xử lý được thế giới thực, AI bắt buộc phải trải qua quá trình thu nhận tín hiệu vật lý và chuyển đổi thành dữ liệu số.
0. Chức năng “Nghe”: Thu âm thanh (Microphone)  Chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text)  Phân tích ngữ nghĩa để hiểu nội dung.
0. Chức năng “Nhìn”: Thu ánh sáng phản xạ (Camera)  Phân tích đặc điểm hình ảnh (đường nét, màu sắc, góc cạnh)  So sánh đối chiếu với dữ liệu mẫu đã học.
0. Chức năng “Đọc”: Nhận diện mặt chữ số hóa (OCR)  Hiểu ngữ cảnh và ngữ nghĩa ngôn ngữ (NLP).
0. Yếu tố ảnh hưởng: Tín hiệu đầu vào càng rõ ràng, môi trường càng ít nhiễu (âm thanh sạch, đủ sáng, góc chụp thẳng) thì AI xử lý càng chính xác.
· Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 33 - 34):
· GV chiếu nội dung bài tập về nhà và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện:
· Nhiệm vụ 1 (Bắt buộc): Trải nghiệm ứng dụng thực tế tại nhà (tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên Google/YouTube hoặc tính năng dịch hình ảnh bằng Google Lens). Ghi chép vào vở 01 lần AI nhận diện chính xác và 01 lần AI nhận diện sai lệch/thất bại; giải thích rõ nguyên nhân vật lý dẫn đến sự sai lệch đó (do môi trường ồn, phát âm, góc chụp hay ánh sáng).
· Nhiệm vụ 2 (Khuyến khích sáng tạo): Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt đường đi của dữ liệu từ thế giới thực vào AI cho 3 chức năng “Nghe”, “Nhìn”, “Đọc” trên khổ giấy A4 để triển lãm ở góc học tập vào tiết sau.
· GV trình chiếu Slide 34: Đọc thông điệp bài học và tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp.
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